
HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thực hành 
kế toán

1-5'
Kế toán 

máy
1-5'

Thực hành 
kế toán

1-5'
Gíao duc 
thể chất 2

1-4'

T.Kết 414D C.Tuyết
Phòng 

máy
T.Kết 213B T. Đương Sân KTX

Hệ thống 
thông tin 
quản lý

1-5'
NV Xuất 

Nhập Khẩu
1-5'

Toán Kinh 
Tế

1-5'
Gíao duc 
thể chất 2

1-4'

C.Tuyết 101B C. Tâm 101B C.Quỳnh 101B T. Đương Sân KTX

NV Xuất 
Nhập Khẩu

6-10'

C. Tâm 101B

Hệ thống 
thông tin 
quản lý

1-5'
NV Xuất 

Nhập Khẩu
1-5'

Toán Kinh 
Tế

1-5'
Gíao duc 
thể chất 2

1-4'
Kỹ năng 
bán hàng

1-5'

C.Tuyết 101B C. Tâm 101B C.Quỳnh 101B T. Đương Sân KTX C. Hà 215B

NV Xuất 
Nhập Khẩu

6-10'

C. Tâm 101B

Thương 
mại điện tử

1-5

Tiếng anh 
chuyên 
ngành 2

1-5
Lập trình 

Mobi 1
1-5

Thương 
mại điện tử

1-5

Kiểm thử 
và đảm bảo 
chất lượng

1-5

Cô Quỳnh
Phòng 

máy
Cô Hạnh 108A Thầy Nam Phòng máy Cô Quỳnh

Phòng 

máy
C.  Thúy 108B

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ CHÙA LÁNG

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ II (2019-2020)

     ( Tuần từ 25-05-2020 đến 30-05-2020)

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ZKT K11
Sáng

Chiều

ZQTKD K11

Sáng

Chiều

ZTCNH K11

Sáng

Chiều

K11 ZCNTT

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Quản trị 
chế biến 
món ăn

1-5

Quản trị 
chế biến 
món ăn

1-5
Tiếng anh 
giao tiếp

2-5'
Tiếng anh 
giao tiếp

2-5'

T. Khang 215B T. Khang 215B C. Thắm 215B C. Thắm 215B

Tiếng anh 
chuyên 
ngành

3-6'

Thực hành 
nghiệp vụ 
pha chế

1-5

Tiếng anh 
chuyên 
ngành

3-6'

Tiếng anh 
chuyên 
ngành

1-4'

C. Thắng 108B T. Chiến PTH-CS2 C. Thắng 108B C. Thắng 108B

Thực hành 
nghiệp vụ 
pha chế

6-10

Tin học 
ứng dụng 
trong kinh 

doanh

6-10

Tin học 
ứng dụng 
trong kinh 

doanh

6-10'

T. Chiến PTH-CS2 C.Vân P.Máy C. Vân phòng máy

Tuyến điểm 
du lịch

1-5'

Tiếng anh  
chuyên 
ngành 2

1-5'

Tiếng anh  
chuyên 
ngành 2

1-5'

C. Thảo 215A T. Kiên 215A T. Kiên 215A

Thực hành 
hướng dẫn 

2
6-10

T.Phương 215A

BD&SC 
HT điều 

hòa không 
khí oto

6-10

BD&SC 
HT điều 

hòa không 
khí oto

6-10

 Thi 
BD&SC 
HT điều 

hòa không 
khí oto

6-10

Bảo dưỡng 
và sửa chữa 

Hệ thống 
điện thân 
xe ô tô(80 

tiết)

6-10

Bảo dưỡng 
và sửa chữa 

Hệ thống 
điện thân 
xe ô tô(80 

tiết)

6-10

Thầy Chinh

Phòng 

thực hành 

02

Thầy Chinh

Phòng 

thực hành 

02

Thầy Chinh
Phòng thực 

hành 02
Thầy Chất

Phòng 

thực hành 

02

Thầy Chất
Phòng 

thực hành 

02

Chiều

ZCBMA K11 
Sáng

Chiều

ZVNH-K11

Sáng

Chiều

ZCNOT-K11

Sáng

Chiều

ZQTKS K11 
+ZQTNH K11

Sáng

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Tâm lý học 
ĐC

2-5'

TVPL về 
giải quyết 

tranh chấp 
hợp đồng

1-5'

TVPL về 
hôn nhân 

gia đình và 
thừa kế

1-5'

C.Trang 214B C.Hường 214B T.Đạt B214

Soạn thảo 

VBHC 

thông dụng

6-10

C.Thanh P.Máy

Thực hành 2-5'

Tiếng anh 
chuyên 
ngành

1-5'

Khí nén và 
điều khiển 

khí nén
1-5' Thực hành 2-5'

T. Hùng PTH-CS1 T.Vương 101B 8.00h 204B T. Sơn 108B T. Hùng PTH-CS1

Thực hành 6-9' Thực hành 6-9'

T. Hùng PTH-CS1 T. Hùng PTH-CS1

Thực hành 2-5'

Tiếng anh 
chuyên 
ngành

1-5'

Hệ thống 
máy lạnh 
dân dụng

1-5'

Hệ thống 
ĐHKK cục 

bộ
2-5* Thực hành 2-5'

Hệ thống 
ĐHKK cục 

bộ
2-5

T. Hùng PTH-CS1 T.Vương 101B T. Thái 108A thầy Tú PTH-CS1 T. Hùng PTH-CS1 thầy Tú
PTH-

CS1

Thực hành 6-9' Thực hành 6-9'

Hệ thống 
ĐHKK cục 

bộ
1-6

T. Hùng PTH-CS1 T. Hùng PTH-CS1 thầy Tú
PTH-

CS1

Gíao duc 
thể chất 1

1-4'

T. Đương Sân KTX

Tiếng Anh 
CB2

06-10'
Kế toán tài 

chính 1
06-10'

Tài chính   
doanh 

nghiệp 2
06-10'

Thống kê 
doanh 
nghiệp

5-10' Pháp Luật 06-10'

C.Lan 213B T.Kết 108B T.Tùng 213B C. Quỳnh 101B C.Hà 213B

Chính trị 1-5'
Gíao duc 
thể chất 1

1-4'
Toán kinh 

tê
1-5' Pháp Luật 1-5'

Kỹ năng 
bán hàng

1-5'

C. Ngọc 213B T. Đương Sân KTX C. Quỳnh 101B C.Hà 101B C. Hà 215B

Tiếng Anh 
CB2

06-10'
Quản trị 

kinh doanh
06-10'

Tài chính   
doanh 

nghiệp 2
06-10'

C.Lan 213B T. Vương 101B T.Tùng 213B

ZĐL- K11

Sáng

Chiều

ZDVPL K11

Sáng

Chiều

ZĐCN-K11, ZĐĐT-
K11

Sáng

Chiều

Thi Thiết bị lạnh và 
ĐHKK

KTZ K12

Sáng

Chiều

QTKDZ K12

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Chính trị 1-5'
Tâm lý học 

ĐC
2-5'

TVPL về 
giải quyết 

tranh chấp 
hợp đồng

1-5'

TVPL về 
hôn nhân 

gia đình và 
thừa kế

1-5'

C. Ngọc 213B C.Trang 214B C.Hường 214B T.Đạt 214B

Tiếng Anh 
CB2

06-10'

Soạn thảo 
VBHC 
thông dụng

6-10

C.Lan 213B C.Thanh P.Máy

Gíao duc 
thể chất 1

1-4'
Thiết kế 

Web nâng 
cao

1-5' Chính trị 2-5'

T. Đương Sân KTX T.Thắng
Phòng 

máy
C. Ngọc 213B

Đồ họa ứng 
dụng 2

6-10
Mạng máy 
tính cơ bản

6-10
Tiếng anh 
cơ bản 2

6-10
Pháp luật 
đại cương

6-10

C. Hiền
Phòng 

máy
Thầy Hiển

Phòng 

máy
Cô Thắm 215B Cô Hà 213B

 T.A IELTS 1-3  T.A IELTS 1-3

C.Thắng 108B C.Thắng 108B Nhà D,CS1 9H45

  TACB2 
OL 4

1-4
TACB2 OF 

4
1-4

C. Lan 108A C.Thắm 213B

  TACB2 
OL 5

1-4

C. Thắm 215B

Nghiệp vụ 
pha chế

6-10

Thực hành 
nghiệp vụ 
nhà hàng

6-10'

C.Quỳnh 213B
C. Tuyết 

Anh
PTH-CS2

PLZ-K12

Sáng

Chiều

Chiều

Thi tiếng anh CB2

NGHỈ ÔN THI

K12 ZCNTT

Sáng

Chiều

QTKSZ K12

Sáng

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

T.A IELTS 1-3 T.A IELTS 1-3

C.Thắng 108B C.Thắng 108B Nhà D,CS1 9H45

  TACB2 
OL 4

1-4
TACB2 OF 

4
1-4

C. Lan 108A C.Thắm 213B

  TACB2 
OL 5

1-4

C. Thắm 215B  

Thực hành 
chế biến 1

6-10'

C. Trang PTH-CS2 14h00 414D

 T.A IELTS 1-3  T.A IELTS 1-3

C.Thắng 108B C.Thắng 108B Nhà D,CS1 9H45

  TACB2 
OL 4

1-4
TACB2 OF 

4
1-4

C. Lan 108A C.Thắm 213B

  TACB2 
OL 5

1-4

C. Thắm 215B

Thực Hành 
hướng dẫn 

1
6-10

Cơ sở văn 
hóa Việt 

Nam
6-10

Tuyến điểm 
du lịch 

6-10
Tuyến điểm 

du lịch 
6-10

C.Huyền 215B C.Nga 215B C.Thảo 215B C.Thảo 215A

Sáng Chính trị 1-5'

Tiếng anh 
chuyên 
ngành

1-5'

Hệ thống 
máy lạnh 
dân dụng

1-5

Hệ thống 
ĐHKK cục 

bộ
2-5*

Hệ thống 
ĐHKK cục 

bộ
2-5

C. Ngọc 213B T.Vương 101B thầy Thái 215B thầy Tú PTH-CS1 thầy Tú
PTH-

CS1

Chiều TACB2 6-10
Hệ thống 
ĐHKK cục 

bộ
6-10

C. Thắm 215B thầy Tú
PTH-

CS1

Chiều

CBMAZ K12

Sáng

Thi tiếng anh CB2

NGHỈ ÔN THI
THI LÝ THUYẾT 

CHẾ BIẾN 2

Chiều

ĐLZ-K12

HDDLZ K12

Sáng

Thi tiếng anh CB2

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Bảo dưỡng 
và sửa chữa 
động cơ đốt 

trong

6-10 Chính trị 6-10' Chính trị 6-10'

Bảo dưỡng 
và sửa chữa 
động cơ đốt 

trong

6-10

Bảo dưỡng 
và sửa chữa 
động cơ đốt 

trong

6-10

T. Biền 108B C. Ngọc 215B C. Ngọc 108B T. Biền 108B T. Biền 108B

Chính trị 1-5'

Kỹ năng 
tiếng  Đọc - 

viết 2
2-5'

Kỹ năng 
tiếng Nghe - 

Nói 2
1-4

Kỹ năng 
tiếng  Đọc - 

viết 2
2-5'

C. Ngọc 213B C.Thu 414D C.Thắng 414D C.Thu 414D

Chiều

TAZ K12

Sáng

Chiều

CNOTZ K12

Sáng

ÔN TẬP

Trang 6


